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Số: 4622/QĐ-UBND Vụ Bản, ngày 19 thảng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc phê duyệt kết quả thi tuyển 

công chức cấp xã huyện Vụ Bản năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VỤ BẢN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một sổ điều của Luật To chức Chính phủ và Luật Tô chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định sổ 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 
công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định sổ 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 
Chính phủ về việc sửa đoi, bo sung một so quy định vê cán bộ, công chức câp xã 
và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tô dân phổ;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ về việc Hướng dân một so quy định vê cán bộ, công chức câp xã và người hoạt 
động không chuyên trách ở câp xã, ở thôn, tô dân phô;

Căn cứ Quyết định sổ 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 
Nam Định ban hành Quy định quản lỷ to chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên 
chức, giáo viên mầm non họp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh 
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có von góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định sổ 27/2020/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh 
Nam Định về việc ban hành quy chế tuyến dụng công chức xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh Nam Định;

Theo đề nghị của Hội đồng thỉ tuyển công chức cấp xã huyện Vụ Bản năm 
2021 tại Báo cáo sổ 15/BC-HĐTT ngày 18/11/2021 về kết quả thỉ tuyển công chức 
cấp xã huyện Vụ Bản năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức cấp xã huyện Vụ Bản năm 

2021 như sau:
- Số thí sinh trúng tuyển: 23 người



2

- Số thí sinh không trúng tuyển: 05 người

(Cỏ danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao Hội đồng thi tuyển căn cứ Quyết định này gửi thông báo công 
nhận kết quả thi tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển; Ban Tổ chức - Nội vụ 
phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện và tham mưu thực hiện 
các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng thi tuyển; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí 
sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
-NhưĐiều 3;
- Lưu: VT, BTCNV.



DANH SÁCH
KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN v ụ  BẢN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định sổ 4622/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản)

T T
Số báo  
danh

H ọ và  tên
N gày  tháng  

năm  sinh
G iói
tính

Đ ối tư ợng ưu tiên V ị trí, đơn v ị d ự  tuyên Đ iểm  thi
Đ iểm  ưu 

tiên
T ổng
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chú
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I D A N H  SÁ C H  N H Ữ N G  N G Ư Ờ I T R Ú N G  T U Y Ể N : 23 N G Ư Ờ I .
________________________________________________________________________________ __________

1 V P H D 1 V ũ  N g ọ c  D ư ỡ n g 2 7 /6 /1 9 8 7 N a m
N gười hoạt động không 

chuyên trách ở  cấp xã 
từ  đủ 24 tháng trở  lên

V ă n  p h ò n g  - th ố n g  kê (p h ụ  trá c h  cô n g  tác  V ăn  
p h ò n g  H Đ N D , U B N D ) x ã  L iên  M in h

74 2,5 76,5

2 V P H D 2 T rầ n  T h ị H à 17 /6 /1993 N ữ K h ô n g
V ăn  p h ò n g  - th ố n g  kê  (p h ụ  trá c h  cô n g  tá c  V ăn  

p h ò n g  H Đ N D , Ư B N D ) x ã  M inh  T h u ận
75 75

v i £ ”

3 V P H D 7 T rầ n  T h ị T h ảo 13 /9 /1993 N ữ K h ô n g
V ă n  p h ò n g  - th ố n g  k ê  (p h ụ  trá c h  c ô n g  tá c  V ă n  

p h ò n g  H Đ N D , U B N D ) x ã  L iê n  B ảo
65 65

4 V P H D 8 Đ ồ n g  T h ị Y ến 0 1 /8 /1 9 9 2 N ữ C o n  b ệnh  b in h
V ă n  p h ò n g  - th ố n g  k ê  (p h ụ  trá c h  c ô n g  tá c  V ă n  

p h ò n g  H Đ N D , Ư B N D ) x ã  T ân  K hánh
75 5 80

5 V P N V 1 T rần  T h ế  D u 1 5 /1 2 /1 9 9 7 N a m K h ô n g
V ăn  p h ò n g  - th ố n g  k ê  (p h ụ  trách  c ô n g  tá c  N ộ i vụ) 

x ã  K im  T hái
71 71

6 V P N V 2 N g u y ễ n  T h ị H uyền 2 0 /1 0 /1 9 8 3 N ữ K h ô n g
V ăn  p h ò n g  - th ố n g  k ê  (p h ụ  trá c h  c ô n g  tá c  N ộ i v ụ ) 

x ã  T â n  K h án h
74 74

7 V P N V 3 B ùi T h ị H ư ơ n g 0 6 /1 2 /1 9 9 3 N ữ K h ô n g
V ăn  p h ò n g  - th ố n g  k ê  (p h ụ  trá c h  c ô n g  tá c  N ộ i vụ ) 

x ã  M in h  T h u ận
74 74

8 V P N V 4 T rần  N g ọ c  K iên 0 2 /1 1 /1 9 9 5 N a m K h ô n g
V ăn  p h ò n g  - th ố n g  k ê  (p h ụ  trá c h  c ô n g  tác  N ộ i v ụ ) 

x ã  Q u a n g  T ru n g
57 57

9 V P N V 5 P h ạm  T h ị P h ư ơ n g  L iên 0 1 /1 0 /1 9 9 6 N ữ K h ô n g
V ăn  p h ò n g  - th ố n g  k ê  (p h ụ  trá c h  c ô n g  tá c  N ộ i vụ ) 

x ã  T a m  T h an h
77 77

Trang 1



TT
Số báo 
danh

H ọ và tên
N gày tháng  

năm  sinh
G iói
tính

Đ ối tư ọn g  ưu tiên Vị trí, đon  v ị dự  tuyển Đ iểm  thi
Đ iểm  ưu 

tiên
T ổng
điểm

Ghi
chú

10 V P N V 6 N g u y ễn  T hành L ư ơ n g 2 4 /1 1 /1 9 9 2 N am
Người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã 
từ  đủ 24 tháng trở  lên

V ăn  p h ò n g  - th ố n g  kê (p h ụ  trá c h  c ô n g  tác  N ộ i vụ) 
x ã  L iên  B ảo

74 2,5 76,5

11 V PTK 1 H oàng  M inh T h ảo 13/7 /1995 N am K h ô n g
V ă n  p h ò n g  - th ố n g  kê (p h ụ  trá c h  c ô n g  tá c  T h ố n g  

k ê) x ã  H ợp  H ư n g
74 74

12 VH1 T rần  H u y  C h ư ơ n g 0 4 /1 2 /1 9 8 9 N am K h ô n g
V ă n  h ó a  - x ã  hộ i (p h ụ  trá c h  c ô n g  tá c  L Đ T B X H ) 

x ã  K im  T h á i
71 71

13 V H 2 T rần  T h ị Thu H iền 0 4 /7 /1 9 9 8 N ữ K h ô n g
V ăn  h ó a  - x ã  hội (p h ụ  trá c h  c ô n g  tá c  L Đ T B X H ) 

x ã  H iển  K hánh
74 74

14 VH4 D ư ơ n g  T hị P h ư ơ n g 15 /11 /1990 N ữ K h ô n g
V ă n  h ó a  - x ã  hộ i (p h ụ  trá c h  c ô n g  tá c  L Đ T B X H ) 

x ã  T ru n g  T h à n h
67 67

15 KT1 N g u y ễn  Thị T h ủ y 2 7 /1 1 /1 9 8 8 N ữ K h ô n g T ài c h ín h  - kế to á n  x ã  H iển  K h án h 74 74

16 K T 2 T rần  T h ị Thu T ra n g 2 3 /1 2 /1 9 8 9 N ữ K h ô n g T à i ch ín h  - kế to á n  x ã  H ợ p  H ư n g 76 76

17 K T 3 T rần  T hị X u ân 0 3 /3 /1 9 9 0 N ữ K h ô n g T ài ch ín h  - kế  to á n  x ã  V ĩn h  H ào 72 72

18 DC1 V ũ  T uấn  A n h 0 3 /6 /1 9 9 2 N am K h ô n g
Đ ịa  ch ín h -N N -X D  v à  M T  (p h ụ  trá c h  c ô n g  tác  

Đ ịa  c h ín h ) x ã  L iê n  M in h
73,5 73,5

19 D C 2 V ũ  N g ọ c  D u y 11 /01 /1986 N am K h ô n g
Đ ịa  ch ín h -N N -X D  v à  M T  (p h ụ  trá c h  c ô n g  tác  

Đ ịa  c h ín h ) x ã  Đ ại T h ắ n g
73 73

20 DC3 B ùi T h ị H o a 19/7 /1993 N ữ K h ô n g
Đ ịa  ch ín h -N N -X D  v à  M T  (p h ụ  trá c h  cô n g  tác  

Đ ịa  c h ín h ) xã  M in h  T ân
67 ,25 67,25

21 D C 4 T rần  Đ ứ c K iên 0 1 /8 /1 9 9 0 N am K h ô n g
Đ ịa  c h ín h -N N -X D  v à  M T  (p h ụ  trá c h  c ô n g  tác  

Đ ịa  ch ín h ) x ã  H ọ p  H ư n g
71,5 71,5

22 D C 5 V ũ  T h ị Lan 3 0 /1 1 /1 9 9 6 N ữ K h ô n g
Đ ịa  c h ín h -N N -X D  v à  M T  (p h ụ  trá c h  c ô n g  tác  

Đ ịa  ch ín h ) x ã  Đ ại A n
70,5 70,5

Trang 2



T T
Số báo 
danh

H ọ và  tên
N gày th án g  

năm  sinh
G iới
tính

Đ ối tư ợn g ưu tiên Vị trí, đon  vị d ự  tuyển Đ iểm  thi
Đ iểm  ưu 

tiên
T ổng
điểm

G hi
chú

23 D C 6 N g ô  T h ị M a i T ra n g 05 /6 /1 9 9 1 N ữ K h ô n g
Đ ịa  ch ín h -N N -X D  v à  M T  (p h ụ  trá c h  cô n g  tác  

Đ ịa  c h ín h ) x ã  T â n  T h àn h
73 73

n D A N H  SÁ C H  N H Ữ N G  N G Ư Ờ I K H Ô N G  T R Ú N G  T U Y Ể N : 05 N G Ư Ờ I

1 V P H D 3 T rầ n  T h ị T h u  H oài 2 8 /3 /1 9 9 5 N ữ K h ô n g
V ă n  p h ò n g  - th ố n g  kê (p h ụ  trá c h  c ô n g  tá c  V ăn  

p h ò n g  H Đ N D , Ư B N D ) x ã  T â n  K h á n h
41 41

2 V P H D 4 P h an  T h ị N g ọ c  L in h 2 0 /5 /1 9 9 3 N ữ
N g ư ờ i d ân  tộ c  th iể u

số
V ă n  p h ò n g  - th ố n g  kê (p h ụ  trá c h  c ô n g  tá c  V ăn  

p h ò n g  H Đ N D , U B N D ) x ã  T â n  K h án h
15 5 20

■
. V

3 V P H D 5
•ệr+

B ùi T h ị N g a 10 /7 /1993 N ữ K h ô n g
V ă n  p h ò n g  - th ố n g  kê (p h ụ  trá c h  c ô n g  tá c  V ăn  

p h ò n g  H Đ N D , U B N D ) x ã  Đ ạ i A n
15 15

i r  .*

4 V P H D 6 M ai T h ị N g ân 1 2 /1 0 /1 9 8 8 N ữ K h ô n g
V ăn  p h ò n g  - th ố n g  kê (p h ụ  trá c h  c ô n g  tá c  V ăn  

p h ò n g  H Đ N D , U B N D ) x ã  L iê n  B ảo
39 39

•>>w

5 V H 3 V ũ  T h ị N g u y ên 12 /11 /1995 N ữ K h ô n g
V ă n  h ó a  - x ã  hộ i (phụ  trách  c ô n g  tá c  L Đ T B X H ) 

x ã  T ru n g  T h à n h
23 23

Tong số người trong danh sách này là: 28 người./.

Trang 3
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